
NO2 籤詩 語譯 越語翻譯

1

日出便見風雲散，光明

清淨照世間，一向前途

通大道，萬事清吉保平

安。

當太陽出來的，就能看見問題(苦惱)消散

了。這時就能呈現一片美好的前景。你

的前途一向光明寬廣。各方面事情、運

勢也都平安吉祥。

Khi mặt trời mọc, bạn sẽ 
thấy gió và những đám mây 
rải rác, ánh sáng và sự rõ rà
ng trên thế giới, một con đ
ường tiến về phía trước, mọi 
thứ đều tốt đẹp và bình an.



2

於今此景正當時，看看

欲吐百花魁，若能遇得

春色到，一洒清吉脫塵

埃。

現在正是看眼前的景象的時候。看看花

朵含苞待放。如果能夠遇到春天來臨。

事情會如花朵綻放般地，能夠擺脫困難

，順心吉祥。

Bây giờ là thời điểm tốt để 
nhìn vào cảnh trước.Nhìn và
o những bông hoa đang chờ 
được phát hành. Nếu bạn có 
thể gặp mùa xuân đến,mọi 
thứ sẽ nở như hoa, và sẽ có 
thể thoát khỏi khó khăn rồi 
tốt lành.

3

勸君把定心莫虛，天註

衣祿自有餘，和合重重

常吉慶，時來終遇得明

珠。

勸你把心定下來，不要再三心二意了。

你的先天的福報，多得有餘。(但是也要

經營，這些福報才會來。)若能常常有和

合，那就常有吉慶。若能以「和合」為

基本原則而經營，那就能獲得你想要的

「明珠」了。

Khuyên bạn nên đặt tâm 
trạng mình lại,tâm trạng khô
ng nên bối rối nữa.  Phước l
ành bẩm sinh của bạn đã đủ 
rồi.(Nhưng vẫn cần phải điề
u hành, những phước lành n
ày sẽ đến.) Nếu bạn luôn có 
thể có sự hài hòa, sẽ thường 
có sự tốt đẹp.  Nếu bạn có 
thể điều hành trên nguyên 
tắc "hòa hợp", bạn sẽ có "Vi
ên ngọc" bạn muốn.



4

風恬浪靜可行舟，恰是

中秋月一輪，凡事不須

多憂慮，福祿自有慶家

門。

現在正是你進行這件事情的好時機。就

如中秋的月亮那樣圓滿無缺。凡事不必

憂慮。命中自然有許多福祿而可以在家

門中慶賀。

 Bây giờ là thời điểm tốt để 
bạn làm chuyện này.  Giống 
như mặt trăng trong tết trung 
thu đã đầy.  Không cần phải 
lo lắng về mọi thứ,có rất nhi
ều phước lộc trong đời xuất 
hiện tự nhiên và bạn có thể 
mừng vì sự tốt đẹp này tại 
nhà cửa mình

5

只恐前途命有變 ，勸君

作急可宜先，且守長江

無大事，命逢太白守身

邊。

只恐怕你的命運不如預期而有意想不到

的變化。勸你先不要著急。尚且維持當

前的狀態那就沒事。命運中還有太白金

星守護在身邊

Chị sợ rằng số phận của bạn 
sẽ không được như mong đ
ợi và có những thay đổi bất 
ngờ.  Khuyên bạn đừng gắp 
gáp. Duy trì hoàn cảnh hiện 
tại mọi thứ sẽ ổn.Có quá nhi
ều ngôi sao vàng trắng trong 
số phận bảo vệ mình.



6

風雲致雨落洋洋，天災

時氣必有傷，命內此事

難和合，更逢一足出外

鄉。

由於一些問題而導致困擾不已。在這多

災多難的當刻，必有災情。命運中出這

事情實在很難擺平。卻又遇到「一足」

而增加事情的難度。

Một số vấn đề đã gây xáo 
trộn. Trong thời kỳ nhiều thi
ên tai, chắc chắn sẽ có tổn 
thất. Trong số phận, nó khó 
khăn để giải quyết các vấn đ
ề. Hơn nữa, một cái gì đó sẽ 
làm cho bạn rời khỏi nhà và 
làm cho bạn có những chuyế
n đi.

7

雲開月出正分明，不須

進退問前程，婚姻皆由

天註定，和合清吉萬事

成。

雲已經開了，月亮也出來了，這事情已

經看的很清楚了。不用再問前程如何

了。命運都由先天注定。事情只要能和

合，那就百事吉昌了。

Đám mây đã tan ra và mặt 
trăng đã xuất hiện. Vấn đề n
ày đã được nhìn thấy rõ rà
ng.  Không cần hỏi tương lai 
thế nào.  Số phận do ông 
trời quyết định .  Miễn là 
mọi thứ có thể hài hòa, thì 
mọi thứ điều tốt.



8

禾稻看看結成完，此事

必定兩相全，回到家中

寬心坐，妻兒皷腹樂團

圓。

這件事情已經有個結果。這對於雙方都

是好的。你就回家寬心坐吧。和家人妻

小樂團圓吧。

Chuyện này đã có kết quả 
rồi. Đối với hai bên điều tốt. 
Bạn hãy yên tâm rồi về nhà 
ngồi đi. Đoàn tụ với gia đình 
của bạn.

11

靈雞漸漸見分明，凡事

且看子丑寅，雲開月出

照天下，郎君即便見太

平。

靈驗的雞，會逐步給你分曉這件事。你

的事情且看到了「子、丑、寅」這三個

時段的狀況。就能苦惱排除而有救兵解

救...這時，「郎君」就確定(穩定)了。

Khi gà trống gáy, chúng ta 
biết mặt trời đang mọc. Đây 
là khi bạn tách ngày từ đêm. 
Mặc dù những gì bạn đang tì
m hiểu giống như bóng tối 
trước bình minh. Tình hình 
không rõ ràng như thể 
những đám mây đã che 
khuất ánh trăng. Tuy nhiên, 
khi thời gian (11 giờ tối đến 
5 giờ sáng) đã đến, những đ
ám mây sẽ tan dần. Ánh 
trăng sẽ một lần nữa soi sá
ng thế giới và kết quả sẽ hé 
lộ.



12

長江風浪漸漸靜，于今

得進可安寧，必有貴人

相扶助，凶事脫出見太

平。

這件事情將逐漸的平靜下來。如今可以

前進想要進行的事。另有貴人會出來相

幫助。令壞事擺脫而向太平。

chuyêṇ này từ từ sẽ bình yên 
lại. Bây giờ bạn có thể băt́ đ
âù hoaṭ ̣đông̣ những gì bạn 
muốn làm. Một quý ông sẽ 
ra để giúp đỡ. Loại bỏ 
những điều xấu và đi đến hò
a bình.

13

命中正逢羅孛關，用盡

心機總未休，作福問神

難得過，恰是行舟上高

灘。

目前正值命運中的最難關。 用盡辦法總

無法擺平。即使修福求神也難以通過。

就如舟船上了高高的沙灘。

Đó là điều khó khăn nhất 
trong số phận. Hêt́ sức vâñ 
không thể trôi qua. Ngay cả 
khi bạn cầu xin Chúa cung̃ 
thật khó để vượt qua. Nó 
giống như một chiếc thuyền 
trên một bãi biển cao.



9

龍虎相隨在深山，君爾

何須背後看，不知此去

相愛愉，他日與我卻無

干。

激烈的競爭、鬥爭在事情的背後. 其實，

你無須看過去所發生的事。 其實，你無

須看過去辛苦經營所付出的心血。 因為

，你不知道這樣下去是否能得到正面的

報酬。有天才知道，那些心血功勞卻與

我無干。

Ngoài sau cạnh tranh và đấu 
tranh khốc liệt. Thực tế, bạn 
không cần phải nhìn vào 
những gì đã xảy ra trong quá 
khứ.  Thực tế, bạn không 
cần phải nhìn vào công việc 
khó khăn khi làm việc chăm 
chỉ trong quá khứ.  Bởi vì, 
bạn không biết liệu bạn có 
thể nhận được phần thưởng t
ích cực theo cách này hay kh
ông.  Có những thiên tài biết 
rằng những người đã làm 
việc chăm chỉ không liên 
quan gì đến tôi.

10

花開結子一半枯，可惜

今年汝虛度，漸漸日落

西山去，勸君不用向前

途。

代表此事今年沒有收益。今年白忙了一

場。而此事當前還是處在日落西山的狀

態。勸你不用再進行這件事了。

Không có thu nhập trong 
năm nay.  Năm nay bận rộn 
cho lắm cuối cùng như khô
ng. Vấn đề vẫn còn ở trước 
mặt .  Khuyên bạn không nê
n làm việc này nữa.



14

財中漸漸見分明，花開

花謝結子成，寬心且看

月中桂，郎君即便見太

平。

這件事情可以從「財務狀況」或「對於

錢財的態度」看見分曉。這事情能進行

的順利就如花開花謝，並有「額外的收

益」。尚且寬心等待這中秋時刻。你的

「郎君」就確定了。

Tình huống này có thể được 
xác định từ góc độ tài chính 
hoặc thái độ đối với tiền. 
Những gì bạn đang tìm hiểu 
sẽ có sự phát triển trơn tru, 
như hoa nở và tàn. Ngoài ra, 
còn có thêm thu nhập. Kết 
quả sẽ xuất hiện vào ngày 
mười lăm của tháng theo âm 
lịch.

15

八十原來是太公，看看

晚景遇文王，目下緊事

休相問，勸君且守待運

通。

都已經八十歲了，原來是姜太公。直到

這個高齡才遇到「文王」。 眼下要緊的

事，你就別問了。勸你等待到運途亨通

吧。

Đã tám mươi tuổi rồi. Hóa 
ra là ông hoàng tử 
Khương.Đến tuổi này tôi 
mới gặp "Vua Văn". Đừng 
hỏi những gì quan trọng bây 
giờ. Khuyên bạn hãy chờ đ
ợi hành trình phát đạt.



16

不須作福不須求，用盡

心機總未休，陽世不知

陰世事，官法如爐不自

由。

這件事情，你不用修福來試圖改變，也

用不著祈求。即使用盡心機想要改變，

這事也是沒完沒了。陽間不知道陰間的

事情。官司、法令、因果就如火爐，燒

得人們不得自在。

Điều này, bạn không cần 
phải ban phước cho bạn để 
cố gắng thay đổi, bạn không 
cần phải cầu nguyện. Có 
nghĩa là, cố gắng hết sức để 
thay đổi, điều này vẫn là vô 
tận. Dương giới không biết 
những điều trong âm giới . 
Các vụ kiện, nghị định, 
nguyên nhân và hậu quả 
giống như lò lửa nống, và đô
́t cho mọi người không thoải 
mái.

17

舊恨重重未改為，家中

禍患不臨身，須當謹防

宜作福，龍蛇交會得和

合。

過去的怨尤還是存在，不好的個性、作

為也沒改變。 (隨所問不同而有不同的翻

譯)。雖然家中有些不順，但是沒有連累

自身。應該預防再度的糾紛、失利等等

，也應多多修持做人道理與福報。(依所

問不同而有不同翻譯)。若能如此，則這

個「龍蛇」交會可以和合。

Những bất bình trong quá 
khứ vẫn tồn tại, những tính c
ách và hành động xấu không 
hề thay đổi.Mặc dù một số 
nhà trôi qua khó khăn, 
nhưng không gắn liền với 
bản thân tôi. Nên là phaỉ 
ngăn chặn các tranh chấp, 
thất bại,  và cũng nên thực h
ành rất nhiều nhân loại và 
phước lành. Nếu đây là 
trường hợp, thì điểm hẹn 
"Rắn rồng" này có thể được 
kết hợp.



18

君問中間此言因，看看

祿馬拱前程，若得貴人

多得利，和合自有兩分

明。

你來問這件事情，想知此事中間有什麼

原因。這要看看有否祿馬來提攜前程

了。有貴人的話，就對此事有利。而後

事情能和諧，狀況也清楚了。

Bạn hỏi câu hỏi này và muô
́n biết lý do của việc này là g
ì. Điều này là để xem liệu có 
lộc ngọ để mang lại tương 
lai. Nếu bạn có một người 
quý, họ sẽ có lợi cho vấn đề 
này. Sau đó, mọi thứ sẽ đ
ược hài hòa và tình hình sẽ r
õ ràng.

19

富貴由命天註定，心高

必然誤君期，不然且回

依舊路，雲開月出自分

明。

榮華富貴都是先天註定的。理想太高必

然會耽誤自己的前程。要不然還是依原

來的路子走。當障礙排除，內情浮出，

那就真相大白了。

Mình giàu hay không ông 
trời đã quyết định trước rồi. 
Lý tưởng cao qua chắc chắn 
sẽ trì hoãn tương lai của 
bạn. Nếu không, vẫn theo 
con đường ban đầu mình đi. 
Khi những trở ngại được 
loại trừ và sự thật bên trong 
rơi ra, thì moị thứ sẽ rõ ràng.



20

前途功名未得意，只恐

命內有交加，兩家必定

防損失，勸君且退莫咨

嗟。

前途功名一向不得意。只恐怕命運中還

有糾紛衝突。雙方還要預防衝突與精神

上的打擊。勸你放下這件事，不用以哀

痛的語氣質問。

Tương lai của sự nổi tiếng lu
ôn không được thỏa mãn. T
ôi sợ rằng vẫn còn tranh 
chấp trong số phận. Cả hai b
ên vẫn phải ngăn chặn xung 
đột và tinh thần. Khuyên 
bạn nên buông bỏ chuyện nà
y, mà không hỏi với giọng đ
iệu buồn bã.

21

十方佛法有靈通，大難

禍患不相同，紅日當空

常照耀，還有貴人到家

堂。

佛法遍滿十方，有其靈驗性。每個人的

命運各不相同。紅紅的太陽常在你頭頂

照耀。還有貴人到你家中。

Pháp có đầy đủ mười đảng v
à có hiệu quả riêng.  Số 
phận của mỗi người điều kh
ác nhau.  Mặt trời đỏ thường 
chiếu vào đầu bạn.  Có 
những người quý trong nhà 
của bạn.



22

太公家業八十成，月出

光輝四海明，命內自然

逢大吉，茅屋中間百事

亨。

姜太公到了八十歲的時候，才受到重

用。當月亮呈現光輝時，四大海就光明

了。在你的命運中，自然能逢凶化吉。

在你的命運中，自然能逢凶化吉。

Ông hoang̀ tử Khương đã kh
ông đạt đến đỉnh cao sự 
nghiệp cho đến khi ông 80 
tuổi. Biển sẽ được chiếu sá
ng khi mặt trăng trình bày á
nh trăng của nó. Trong số 
phận của bạn, Tai họa sẽ biế
n thành phước lành.

23

欲去長江水闊茫，前途

未遂運未通，如今絲綸

常在手，只恐魚水不相

逢。

想要做這件事，但此事如橫跨長江般的

困難。 令人不知如何下手。過去的運途

一直不順遂。如今鑰匙還是在你手上。

只怕沒有機會施展，只怕不能稱心如

意。

Mức độ khó cho vấn đề này 
là tương đương để vượt qua 
dòng sông Dương Tử nhanh 
chóng. Bạn không biết bắt đ
ầu từ đâu. Số phận của bạn 
trong quá khứ đã không bị 
ảnh hưởng. Chìa khóa vẫn 
nằm trong tay bạn. Tôi sợ 
rằng có thể không có bất kỳ 
cơ hội nào để bạn sử dụng 
khả năng của mình và mọi 
thứ sẽ không diễn ra như 
bạn mong muốn.



24

月出光輝四海明，前途

祿位見太平，浮雲掃退

終無事，可保禍患不臨

身。

當月亮呈現它的光輝時，這四大海就光

明了。前途祿位也見到太平了。障礙排

除了，終於沒事了。可以擔保不再有禍

患降臨了

Biển sẽ được chiếu sáng khi 
mặt trăng tỏa ánh trăng. 
Tương lai và tài sản của bạn 
sẽ xuất hiện và những trở 
ngại sẽ được loại bỏ. Bạn yê
n tâm rằng tai họa sẽ không 
xảy ra nữa.

25

總是前途莫心勞，求神

問聖枉是多，但看雞犬

日過後，不須作福事如

何。

總是「前途」，不必費勞心。祈神明求

聖賢也是多餘的，意即要靠自己。這個

如雞犬相處的日子要如何過呢？這個困

境要如何通過呢？這件事情，你要是都

不經營，那事情又能怎麼樣。你要是不

多行善修福、修德，那這個謀望又能成

呢！

Bạn không cần phải căng 
thẳng về sự nghiệp tương lai 
của mình. Cầu nguyện cho 
phước lành của Chúa là quá 
mức. Điều này có nghĩa là 
bạn sẽ chỉ cần dựa vào chính 
mình. Sau khi năm Dậu và 
nămTuất trôi qua, bạn sẽ có 
một hình ảnh rõ ràng của tì
nh hình.



26

選出牡丹第一枝，勸君

折取莫遲疑，世間若問

相知處，萬事逢春正及

時。

你當前所遇到的，就是最好的選擇。勸

你就此決定不要遲疑。若問世間哪裡還

有知音。那現在就是春，所以當及時

啊！

Những gì thể hiện ngay 
trước mắt bạn vào lúc này là 
sự lựa chọn tốt nhất. Hãy 
quyết tâm và đừng ngần 
ngại. Nếu bạn muốn hỏi về 
những người bạn tâm giao 
của bạn ở đâu, mùa xuân là 
thời gian để làm mọi thứ xảy 
ra.

27

君爾寬心且自由，門庭

清吉家無憂，財寶自然

終吉利，凡事無傷不用

求。

你的日子安閒，生活也自由。家庭清靜

吉祥也沒有憂愁。你想要什麼福報也自

然就來。凡事都平安無傷，不用祈求、

擔心什麼。

Bạn có một cuộc sống thư gi
ãn và thoải mái.  Gia đình bì
nh yên, tốt lành và không 
phải lo lắng.  Các loại phước 
lành mà bạn mong muốn sẽ 
đến một cách tự nhiên.  Mọi 
thứ sẽ an toàn và vô hại.  
Bạn không cần phải cầu 
nguyện cho Chúa phù hộ.



28

於今莫作此當時，虎落

平陽被犬欺，世間凡事

何難定，千山萬水也遲

疑。

如今狀況已不如當年了......就算威猛的老

虎，到了平地也會被狗所欺負......世間的

事情，實在難以定奪......連千山萬水也遲

疑這件事......

Tình hình đã xấu đi trong 
những năm đó.  Ngay cả 
một con hổ hung dữ vẫn có 
thể bị chó xúc phạm khi con 
hổ ra ngoài đồng.  Đôi khi đ
ối phó với các giao tiếp xã 
hội khác nhau có thể là thá
ch thức.  Nó giống như 
chinh phục những ngọn núi, 
có những chướng ngại vật 
sau những chướng ngại vật.

29

枯木可惜未逢春，如今

反在暗中藏，寬心且守

風霜退，還君依舊作乾

坤。

目前處於枯木階段，而春天也未到。而

這件事情目前還是蟄伏著。應等待這冰

冷期經過。屆時就回歸原來狀態，可以

繼續運作了。

Tình huống của bạn giống 
như một cái cây khô héo kh
ông có cơ hội nảy mầm 
trước mùa xuân.  Bạn nên ở 
lại và chờ cho thời gian lạnh 
mất hiệu lực.  Khi tình 
huống trở lại giai đoạn ban đ
ầu, bạn có thể tiến hành thực 
hiện lại kế hoạch của mình.



30

漸漸看此月中和，過後

須防未得高，改變顏色

前途去，凡事必定見重

勞。

這件事情到了月中，可以看見漸漸和緩

了...但是，事情過後還不能太得意，還得

預防同樣的事情又發生了。改變一下

「顏色」就能改變前途。每件事情要獲

得成果，總是要經過不斷的重複勞動經

營，而後有所收益。

Tình hình sẽ ổn định trong 
thời gian trăng tròn.  Tuy 
nhiên, bạn không nên tự phụ 
và kiêu ngạo vì bạn nên trá
nh những tai họa tương tự 
xảy ra lần nữa.  Thay đổi 
diện mạo của bạn có thể cải 
thiện sự phát triển nghề 
nghiệp của bạn.  Để đạt đ
ược kết quả tốt, bạn sẽ cần 
phải làm việc lao động lặp đ
i lặp lại và lao động thể chất 
để có thể nhận được lợi 
nhuận.

31

綠柳蒼蒼正當時，任君

此去作乾坤，花果結實

無殘謝，福祿自有慶家

門。

這件事情現在正剛好。如果你放棄了，

而到它處再發揮的話...就算能開花結果，

也多賺不到更多的福祉。你的人生福祿

就是在這裡，而能值得慶幸的事情，也

就是這件事。

Đây là thời điểm hoàn hảo 
cho kế hoạch của bạn. Nếu 
bạn từ bỏ nó, bạn sẽ không t
ích lũy được nhiều của cải 
ngay cả khi đến thời điểm ch
ính. Cơ hội của bạn ở ngay đ
ây. Điều gì có thể khiến bạn 
vui mừng và tự hào là cơ hội 
này.



32

龍虎相交在門前，此事

必定兩相連，黃金忽然

變成鐵，何用作福問神

仙。

這事競爭(鬥爭)激烈。雙方必定受到打

擊。結果好事成了壞事。 這時做福或問

神仙也沒用了

Có sự cạnh tranh khốc liệt 
cho vấn đề này. Cả hai bên 
chắc chắn sẽ phải chịu đựng 
sự tan vỡ của bản ngã. 
Những gì có vẻ tốt có thể trở 
nên chua chát. Tích lũy đức 
hạnh hoặc cầu xin Chúa phù 
hộ sẽ không thực tế.

33

欲去長江水闊茫，行舟

把定未遭風，戶內用心

再作福，看看魚水得相

逢。

想要越過長江，但是長江水域遼闊...把舟

船把持好，但是沒有風...先把本份內的職

責做好，再進一步修福...若能如此，則期

望中的理想可以達成...

Nếu bạn muốn băng qua 
Dương Tử, bạn sẽ cần kiểm 
soát hoàn toàn thuyền của m
ình. Tuy nhiên, gió không 
thổi về phía bạn. Tuy nhiên, 
đây không phải là thời điểm 
thích hợp để chèo thuyền. H
ãy làm việc tốt và chuẩn bị ở 
nhà.  Khi cơ hội đến, bạn sẽ 
đạt được mục tiêu mơ ước 
của mình.



34

危險高山行過盡，莫嫌

此路有重重，若見蘭桂

漸漸發，長蛇反轉變成

龍。

走過多少的危險高山，行過多少的坎坷

道路。不要嫌棄這條路有這麼多困難。

若遇見「蘭」和「桂」時，就能逐漸發

旺起來。(陰曆的七八月為蘭月和桂月)屆

時，蛇也變成龍了。

Trên con đường này, có nhiề
u ngọn núi dốc nguy hiểm v
à những con đường dài gập 
ghềnh. Đừng phàn nàn về 
việc này đã khó khăn như th
ế nào. Khi hoa lan và 
osmanthus nở hoa, bạn sẽ 
dần dần tiến bộ. Ngay cả 
một con rắn cũng có thể biế
n thành rồng.

35

此事何須用心機，前途

變怪自然知，看看此去

得和合，漸漸脫出見太

平。

這件事情何必用太多心機呢...事情若有變

化，自然也會知道...若是照這樣發展下去

，還有親人間的和合問題...而後才漸漸擺

脫這困境，而達到和平...

Không cần thiết phải cung 
cấp tất cả chỉ đơn giản vì 
vận may đã biến mất và bạn 
đã nhận thấy điều đó. Khi 
ngôi sao gia đình của bạn 
sống hòa thuận, bạn sẽ dần 
dần thoát khỏi tình trạng kh
ó khăn và đạt được mục tiêu 
của mình.



36

福如東海壽如山，君爾

何須嘆苦難，命內自然

逢大吉，祈保分明自平

安。

你的福報原本就很大。你何必哀嘆有苦

難呢。命運中若逢凶自然化吉。祈求保

佑明顯是希望能得到平安。

Bạn là một người may mắn 
và may mắn. Nó không cần 
thiết phải than thở về một đi
ều bất hạnh. Trong số phận 
của bạn, tai họa sẽ biến thà
nh phước lành. Cầu nguyện 
cho Chúa phù hộ là lời cầu 
nguyện cho sự an toàn.

37

運逢得意身顯變，君爾

身中皆有益，一向前途

無難事，決意之中保清

吉。

在運勢好的時候，身體身材、健康顯然

也變了。這對於你的身體是有益的。你

的前途一向沒什麼問題。只要堅定意志

那就能保證清心吉利了。

Khi may mắn đến, địa vị xã 
hội của bạn sẽ trở nên mạnh 
mẽ và có ảnh hưởng.  Bạn 
xung quanh đang được 
hưởng lợi từ thành công của 
bạn.  Không có gì có thể 
ngăn bạn thành công miễn là 
bạn dồn hết tâm trí vào đó v
à được củng cố ý chí của 
bạn.  Bạn có thể yên tâm để 
đạt được mục tiêu của bạn.



38

名顯有意在中央，不須

祈禱心自安，看看早晚

日過後，即時得意在其

間。

在名份上顯然有意圖在其中。期望不用

祈禱心也能自安。這件事情需要早晚的

經營，再而三的經營，經過一些時日之

後，才能如願。若你能如此經營，那屆

時就能得意的達到目標了。

Chỉ cần tuân theo nguyên 
tắc và quy tắc của cuộc sống 
và cố gắng hết sức để hoàn 
thành các nhiệm vụ mà chú
ng tôi có trong tay, bạn sẽ th
ành công.  Ngay cả khi bạn 
không cầu nguyện cho Chúa 
ban phước lành, bạn vẫn sẽ 
tự tin.  Tình huống này sẽ 
cần những nỗ lực liên tục 
của bạn để có thể đạt được 
mục tiêu thỏa mãn.

39

意中若問神仙路，勸爾

且退望高樓，寬心且守

寬心坐，必然遇得貴人

扶。

你的意願要來問神明這條路可不可走。

勸你退去理想高遠的想法。以寬鬆的心

情輕鬆過日子。若想更高理想屆時即有

貴人相扶持。

Bạn đã đến để yêu cầu 
hướng dẫn của Chúa về tình 
hình của bạn.  Bạn nên lùi 
một bước và gạt bỏ mục tiêu 
mơ ước lý tưởng của bạn.  
Sống cuộc sống của bạn với 
trái tim cân bằng ngay bây 
giờ.  Khi cơ hội đến, sẽ có vị 
cứu tinh trên cánh của bạn đ
ể giúp bạn một bàn tay giúp 
đỡ.



40

平生富貴成祿位，君家

門戶定光輝，此中必定

無損失，夫妻百歲喜相

隨。

平生的富貴，成就如今的祿位。這必能

帶來家庭的光輝與榮耀。即使當前有些

不順利，但是這其中不會有損失。這件

事到最後還是能回歸本來。

Giàu có, danh tiếng và hôn 
nhân là định mệnh.  Bạn 
chắc chắn sẽ mang lại danh 
dự và vinh quang cho gia đì
nh.  Mặc dù có thể có một 
số trở ngại, chúng sẽ không 
gây ra bất kỳ tổn thất nào.  
Bạn được định sẵn sẽ có một 
người phối ngẫu sẽ mang lại 
cho bạn niềm vui và đồng hà
nh cùng bạn suốt đời.

41

今行到此實難推，歌歌

暢飲自徘徊，雞犬相聞

消息近，婚姻夙世結成

雙。

今天事情發展到此，實在難以推辭......這

個挫折讓人苦歌又徘徊。你們的和好消

息就近了。你們必將結為連理，因為這

是宿世命運的安排。

Thật khó để phủ nhận thực t
ế là bạn đã không tham gia 
khi tình huống này đã phát 
triển như thế này. Sự thất 
vọng này khiến bạn đau khổ 
và tăng tốc lên xuống. Bạn 
sẽ có tin tốt sớm về sự tham 
gia. Đây là định mệnh của 
số phận.



42

一重江水一重山，誰知

此去路又難，任他改求

終不過，是非終久未得

安。

此事的前途，就如隔著一重山又一重

水......有誰知道這條路走下去是難又

難......要他變更，也終改不過來......此紛

嚷終究不能安寧......

Tương lai của tình huống nà
y sẽ có những chướng ngại 
vật như băng qua sông hoà
nh hành và leo núi dốc liên 
tục. Ai có thể biết đây là 
một con đường gian nan. Nế
u bạn không thực hiện thay 
đổi, các chướng ngại vật sẽ 
vẫn còn và bạn sẽ không 
vượt qua. Cuối cùng, sự hỗn 
loạn sẽ kéo dài và bạn vẫn 
sẽ bồn chồn.

43

一年作事急如飛，君爾

寬心莫遲疑，貴人還在

千里外，音信月中漸漸

知。

這一年以來，你做事總是很著急...勸你用

寬暢的心情過生活不要遲疑...能幫你的貴

人還在遙遠的地方...這事情到了月中就逐

漸知道了...

Bạn luôn luôn thiếu kiên 
nhẫn từ đầu năm. Bạn nên 
sống cuộc sống của mình 
với cảm giác vui vẻ và đừng 
nghi ngờ bản thân. Ngừơi 
qúy của bạn vẫn còn xa bạn. 
Bạn sẽ nghe tin tức liên 
quan đến vấn đề này vào 
giữa tháng.



44

客到前途多得利，君爾

何故兩相疑，雖是中間

逢進退，月出光輝得運

時。

這個人選，對你的前途有大利多。你為

何左右懷疑呢。雖然過程中會有一些辛

苦。等到月亮綻放它的光芒時，你就得

運了。

Khi khách đến, họ sẽ có ảnh 
hưởng tích cực đến thu 
hoạch của bạn. Nó không 
cần thiết để làm cho nghi 
ngờ. Mặc dù có những 
chướng ngại vật trên con đ
ường này, may mắn sẽ đến 
khi mặt trăng tỏa sáng với đ
ộ sáng chói lớn.

45

花開今已結成果，富貴

榮華終到老，君子小人

相會合，萬事清吉莫煩

惱。

這件事情發展至今，已經有個成果了。

這事情畢竟榮華富貴到年老。當前只是

如君子、小人般的相遇摩擦。只是一點

小事，不值得煩惱憂慮。

Kết quả của vấn đề này đã 
xuất hiện. Bạn có thể có sự 
giàu có, danh dự và vinh 
quang cho đến cuối đời. Khi 
bạn gặp phải mâu thuẫn với 
nhân vật phản diện, đừng 
căng thẳng vì nó chỉ là một 
vấn đề nhỏ. Nó không đáng 
để bạn lo lắng về nó.



46

功名得意與君顯，前途

富貴喜安然，若遇一輪

明月照，十五團圓光滿

天。

處在功名得意的顯耀時刻。富貴的前途

令人歡喜與安心。若能遇到明月的照

耀。則能如十五的月亮般的圓滿。

Danh dự học thuật và thứ 
hạng chính thức của bạn đ
ang ở thời điểm chính. Con 
đường làm giàu được trấn an 
và hài lòng. Khi mặt trăng 
tỏa sáng với độ sáng chói 
lớn, mọi thứ sẽ tốt đẹp như 
một mặt trăng hoàn hảo vào 
ngày 15 của tháng.

47

君爾何須問聖跡，自己

心中皆有益，於今且看

月中旬，凶事脫出化成

吉。

你何必問要怎麼做最好呢。在你心中自

己想一想也知道怎麼做最有益。且看這

個月中吧。到時候就能凶事化吉祥了

Không cần phải yêu cầu một 
giải pháp tốt nhất. Nếu bạn 
suy nghĩ sâu sắc, bạn sẽ biết 
những gì có lợi nhất. Đợi đế
n giữa tháng và thiên tai sẽ 
biến thành phước lành.



48

陽世作事未和同，雲遮

月色正朦朧，心中意欲

前途去，只恐命內運未

通。

陽間的人做事，往往沒有把和同立好。

美好的用意卻被障礙所阻擋了。你心中

想要做的事若進行下去的話。恐怕會有

不幸災難。

Khi bạn có bất đồng trong 
khi làm việc với người khác, 
điều đó sẽ khiến vấn đề trở 
nên phức tạp hơn như thể 
những đám mây che khuất 
mặt trăng. Khi bạn khăng 
khăng tiến hành kế hoạch, 
thiên tai có thể xảy ra

49

言語雖多不可從，風雲

靜處未行龍，暗中終得

明消息，君爾何須問重

重。

對這件事情有意見的人雖然多，說話的

人雖多，但是你不要依從。(因為眾說紛

云，意見也不統一，誰是誰非沒個定準)

在風起雲湧的地方才會有龍。(龍，本身

是一種有神通的動物，有神出鬼沒的本

領。當龍在運行之時，必然風起雲湧。)

有天，終於得到內幕(暗中)的消息。你就

不必重重發問了。

Mặc dù có nhiều ý kiến khá
c nhau từ những người khác 
nhau, bạn vẫn nên kiên quyế
t với quyết định của mình. 
(Thật khó để xác định ai có 
câu trả lời đúng khi có câu 
trả lời chia rẽ.Mặc dù có nhi
ều ý kiến khác nhau từ 
những người khác nhau, bạn 
vẫn nên kiên quyết với quyế
t định của mình. (Thật khó đ
ể xác định ai có câu trả lời đ
úng khi có câu trả lời chia 
rẽ.
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佛前發誓無異心，且看

前途得好音，此物原來

本是鐵，也能變化得成

金。

你要是能在佛前發誓，對此事不變心的

話... (代表要堅定信念，不要變心，則對

於本事有利。)若能如此，且和前途有好

的結果...這事原本沒那麼好。但是經過雕

琢、發展也能化成好的。

Nếu bạn có thể thề trước 
mặt Chúa rằng bạn đã quyết 
định và củng cố đức tin của 
bạn, thì nó sẽ có ích. Sẽ có 
một số kết quả tích cực liên 
quan đến tương lai của bạn. 
Tình trạng này trước đây kh
ông tốt lắm, nhưng, nó có 
thể phát triển thành kết quả t
ích cực sau một số khắc và đ
ánh bóng.

51

東西南北不堪行，前途

此事正可當，勸君把定

莫煩惱，家門自有保安

康。

不管往哪裡去，都不值得做...這件事就到

此為止即可...勸你把心定下來不要煩惱...

家門中自有福份在而能安康...

Dù bạn muốn đi theo hướng 
nào thì nó cũng không đáng 
để bạn đi. Bạn nên ngừng kế 
hoạch của bạn. Khi bạn 
ngao ngán và ngừng lo lắng, 
gia đình bạn sẽ vui mừng và 
được Chúa ban phước.
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功名事業本由天，不須

掛念意懸懸，若問中間

遲與速，風雲際會在眼

前。

功名富貴本由先天宿命決定。不必掛念

此事而心情浮躁不安。若問這件事情是

好是壞？那恐有一番吩嚷在眼前

Những thành tựu của danh ti
ếng và sự nghiệp là định 
mệnh. Nó không cần thiết 
phải bị làm phiền và làm 
căng thẳng thần kinh của 
bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm 
một câu trả lời cho tình 
huống của mình, bạn có thể 
yên tâm rằng sẽ có câu trả 
lời sớm.

53

看君來問心中事，積善

之家慶有餘，運亨財子

雙雙至，指日喜氣溢門

閭。

看你來問心中的事情。行善積德之家庭

慶祝豐收。運途亨通，有財有子都來

了。未來可以喜氣洋洋。

Nhìn câu hỏi trong tim bạn. 
Gia đình đã ăn mừng vụ thu 
hoạch. Cuộc hành trình 
thịnh vượng, và tất cả những 
người giàu có đã đến. Tương 
lai có thể hạnh phúc.
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孤燈寂寂夜沉沉，萬事

清吉萬事成，若逢陰中

有善果，燒得好香達神

明。

就像一盞燈孤孤單單地在寂靜地黑夜中

亮著，雖然身在黑暗中但是還有一絲光

芒。所祈求的願望會平安無事，不會發

生什麼不好的事情。如果做事能夠好好

努力累積成果，或平日多行善事累積善

緣。你的心願會傳達神明，得到庇佑。

Bạn giống như một ngọn đè
n cô đơn treo yên và tỏa sá
ng trong bóng tối. Mặc dù 
bạn đang ở trong bóng tối, 
vẫn có một tia sáng. Những 
gì bạn đang cầu nguyện sẽ 
ổn và không có gì xấu xảy 
ra. Khi bạn làm việc chăm 
chỉ, làm việc thiện và tích 
lũy đức hạnh, bạn sẽ tích lũy 
thành tích. Mong muốn của 
bạn sẽ được truyền đến Chú
a và được Chúa ban phước.

55

須知進退總虛言，看看

發暗未必全，珠玉深藏

還未變，心中但得枉徒

然。

須知進退總虛言 你要知道，這個時候說

要進要退，或說結果怎麼樣，這些都是

空談。看看發暗未必全 想要知道暗中發

生的事情未必周全。 意即暗中作業的事

情，不能用常理判斷。珠玉深藏還未變 

雖然這件事情本質還是沒有改變。心中

但得枉徒然 但是，心理上就覺得沒事

了、得到了，這是枉然的。

Bạn cần hiểu rằng tiến về ph
ía trước hoặc rút lui đều khô
ng thực tế. Sự thật có thể kh
ông tiết lộ vì nó ở trong bó
ng tối. Mặc dù cơ bản không 
thay đổi, nó vẫn là một sự lã
ng phí năng lượng ngay cả 
khi bạn hài lòng về mặt tâm 
lý.
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病中若得苦心勞，到底

完全總未遭，去後不須

回頭問，心中事務盡消

磨。

此事就如；生病中的人還要苦心勞動...遭

遇到這樣狀況，事情總不能圓滿...事情過

去後，就不必回頭過問了...心裡的雜物事

，就盡量放下吧...

Khi bạn bị bệnh, không có c
ách nào bạn có thể chăm sóc 
mọi thứ. Khi bạn gặp phải tì
nh huống này, vấn đề này sẽ 
khiến bạn căng thẳng và gây 
ra sự không hài lòng. Sau 
khi điều này xảy ra, nó khô
ng cần thiết phải quay lại và 
hỏi về các chi tiết. Bạn chỉ 
cần đặt sự căng thẳng sang 
một bên và ngừng lo lắng về 
nó.
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勸君把定心莫虛，前途

清吉得運時，到底中間

無大事，又遇神仙守安

居。

勸你把心定下來，不要再胡思亂想了。

正是前途吉利好運的時刻。這中間不會

有大事發生。又有守護神保護安全與居

住。

Bạn nên ổn định và ngừng đ
ưa ra những phỏng đoán mù 
quáng và vô trật tự. Đây là 
thời gian cho sự nghiệp tốt l
ành và thịnh vượng. Sẽ khô
ng có bất kỳ tai họa lớn nào 
và bạn được Chúa ban 
phước cho sự sống và sự an 
toàn của bạn. Bạn nên ổn đ
ịnh và ngừng đưa ra những 
phỏng đoán mù quáng và vô 
trật tự. Đây là thời gian cho 
sự nghiệp tốt lành và thịnh 
vượng. Sẽ không có bất kỳ 
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蛇身意欲變成龍，只恐

命內運未通，久病且作

寬心坐，言語雖多不可

從。

以這樣的條件而要成就非凡之事，這是

有困難的。只恐怕命運沒有這麼暢通。

若條件不好，那就放輕鬆吧。旁人的意

見雖多，但是不要依從。

Trong tình huống bạn đang 
ở vào thời điểm này, nó khó 
có thể thiết lập thành tích 
tuyệt vời. Cơ duyên chưa đế
n. Nếu các điều kiện vẫn kh
ông cho phép bạn tiến hành, 
bạn chỉ nên ở lại. Mặc dù 
bạn sẽ nghe nhiều lời đề 
nghị từ nhiều người khác 
nhau, nhưng bạn không nên 
nhận bất cứ lời đề nghị nào.
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有心作福莫遲疑，求名

清吉正當時，此事必能

成會合，財寶自然喜相

隨。

有心營造想要的福祿不用遲疑。現在正

是你發揮的好時刻。這件事必定能有好

結果。期望中的福報自然歡喜跟隨而

來。

Đừng đưa ra ý nghĩ thứ hai 
nếu bạn muốn làm việc tốt. 
Đây là thời gian của bạn để 
đặt khả năng làm việc của 
bạn. Chắc chắn sẽ có một số 
kết quả tích cực. Phần 
thưởng nghiệp chướng 
mong đợi sẽ đến một cách tự 
nhiên với niềm vui.
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月出光輝本清吉，浮雲

總是蔽蔭色，戶內用心

再作福，當官分理便有

益。

當月亮釋放光芒時，原本是清淨吉祥

的。但是，浮雲總是會遮擋它的光芒。

應盡力把本份內職責做好來，在要求得

到報酬。若能善惡分明，公平正義，那

就能有益處。

"Khi mặt trăng phát ra tia sá
ng, nó được cho là tốt lành. 
Tuy nhiên, những đám mây 
lơ lửng có thể ngăn chặn ánh 
trăng một cách bất thường. 
Bạn nên cố gắng hoàn thành 
nhiệm vụ của mình trước 
khi bạn yêu cầu phần 
thưởng. Phần thưởng sẽ đến 
nếu bạn có thể phân biệt tốt 
và xấu. và bỏ qua sự công 
bằng.
"
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